
Minowa

Minamisakurazuka

Minamikukocho

Haradaminami/

Haradamotomachi

Rác cháy

Rác cháy

Ha

HI

FuSe

So

Nodacho

Rác cháyTachibanacho

Sennaricho

Sonehigashinocho

Sonenishimachi

Suehirocho

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Machikaneyamacho

Chokojikita/

Chokojiminami

Terauchi Rác cháy

Honanchohigashi

Honanchonishi

Rác cháy

Rác cháy

Soneminamimachi

Rác cháy ※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm

Hotarugaikenakamachi

Shonainishimachi

No

Hotarugaikehigashimach

i
Hattorikotobukicho ・ ・ ・ ・ ・7

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Higashiterauchicho

Rác cháy

Asahigaoka

Hotarugaikenishimachi/

Hotarugaikeminamimachi

Rác cháy

Ho

Nishiizumigaoka

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Uenohigashi

Hattorihonmachi

Hattorikotobukicho

Chi

Rác cháy

Rác cháy

Te

Rác cháy

Hattorinishimachi

Tokura/Tokuranishi/

Tokurahigashi

Rác cháy

E Eirakuso

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

I

Meishinguchi

Mukogaoka

Rác cháy

Rác cháy

Toneyama/

Toneyamamotomachi

No

Miyayamacho

E

O

Ka

Ki

Ku

Ko

Katsube

Sa

Hashirii

Nakasakurazuka

Rác cháy

Rác cháy

Shi

Rác cháy

I

Rác cháy

Rác cháy

To

Ha

Rác cháy

Rác cháy

U

Na

Ni

Rác cháy

Rác cháy

Kamisucho

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Okamachikita/

Okamachiminami

Okamachi

Ta

Daikokucho

Tamaicho

Rác cháyNishimidorigaoka

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

・ ・ ・ ・ ・8

Shi Shimaecho ・ ・ ・ ・ ・3

Shi Shibaharacho ・ ・ ・ ・ ・3 Te Terauchi ・ ・ ・ ・ ・6

Kitasakurazuka ・ ・ ・ ・ ・2

Soneminamimachi

Higashitoyonakacho

1・4chome
・ ・ ・ ・ ・8 Yu

Higashitoyonakacho

5chome
・ ・ ・ ・ ・8

・ ・ ・ ・ ・8 Wa Wakatakecho

・ ・ ・ ・ ・5

Kurigaokacho

・ ・ ・ ・ 10

Higashitoyonakacho

6chome

・ ・ ・ ・ ・2

・ ・ ・ ・ ・6
Higashitoyonakacho

2・3chome

Tamaicho ・ ・ ・ ・ ・6

Meishinguchi ・ ・ ・ ・ 10Ku Kumanocho ・ ・ ・ ・ ・3

Yuhigaoka

・ ・ ・ ・ 10Tachibanacho

Higashiizumigaoka ・ ・ ・ ・ ・8

Sa

・ ・ ・ ・ ・5

Ya Yamanouecho・ ・ ・ ・ ・3

Me

・ ・ ・ ・ ・5

DaikokuchoTa Hi

・ ・ ・ ・ ・3

・ ・ ・ ・ ・2

Minowa

Mu

Midorigaoka

Shinsenrinishimachi 2・3chome

Ma

Mi

So

・ ・ ・ ・ ・9

・ ・ ・ ・ ・1

HonmachiHattoriminamimachi

・ ・ ・ ・ 10

Nakasakurazuka

MinamikukochoHama

・ ・ ・ ・ ・4

Hattorinishimachi

・ ・ ・ ・ ・7

Ha

Shinsenrikitamachi ・ ・ ・ ・ ・4

Nishimidorigaoka

Honanchohigashi

Mukogaoka

Haradanishimachi

・ ・ ・ ・ ・2

・ ・ ・ ・ ・2

・ ・ ・ ・ ・7 Mikuni

・ ・ ・ ・ ・7

Sonehigashinocho ・ ・ ・ ・ ・5

Minamisakurazuka ・ ・ ・ ・ 10Senrien ・ ・ ・ ・ ・5 Haradanaka ・ ・ ・ ・ ・8

Hozumi ・ ・ ・ ・ ・9

Hotarugaikeminamimac

hi

・ ・ ・ ・ ・7 HotarugaikenishimachiShiroyamacho

・ ・ ・ ・ ・7Sennaricho

・ ・ ・ ・ ・9

Hi

Shinsenrinishimachi 1chome・ ・ ・ ・ ・4

・ ・ ・ ・ ・4

Haradamotomachi ・ ・ ・ ・ ・8

・ ・ ・ ・ ・6

・ ・ ・ ・ ・7

To

Futabacho

・ ・ ・ ・ ・5

Miyayamacho ・ ・ ・ ・ 10・ ・ ・ ・ ・2

Kamisucho

Kitajocho

・ ・ ・ ・ ・6

Machikaneyamacho

・ ・ ・ ・ ・5 Hattoriryokuchi

・ ・ ・ ・ ・5 ・ ・ ・ ・ ・8

・ ・ ・ ・ ・2

Shinsenriminamimachi

Katsube

・ ・ ・ ・ ・5

・ ・ ・ ・ 10

・ ・ ・ ・ ・9

・ ・ ・ ・ ・4

・ ・ ・ ・ 10

Midorigaoka

Mikuni

Inazucho

Rác cháy

Rác cháy

Oshimacho ・ ・ ・ ・ ・1

・ ・ ・ ・ ・1

Ozone

Se

・ ・ ・ ・ ・9

Shinsenrihigashimachi

・ ・ ・ ・ ・9

・ ・ ・ ・ ・9

Hotarugaikekitamachi

O

NishiizumigaokaUenonishi ・ ・ ・ ・ ・1
Hotarugaikeminamimac

hi

U

Hattoriyutakamachi

Hattorimotomachi

・ ・ ・ ・ ・2

Rác cháy

Rác cháy

LỊCH THU GOM RÁC CUỐI NĂM

Bắt đầu thu gom rác từ ngày  6 tháng 1(thứ Hai)  năm 2025 (Reiwa năm 7)

 (Ngừng thu gom rác từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1)

◆ Trước khi vứt rác hãy phân loại kỹ các loại rác cần vứt và bảo vệ cách vứt rác. Hãy vứt rác ở địa điểm quy định trước 8 giờ 30 sáng.

Higashiizumigaoka

・ ・ ・ ・ ・2

Futabacho

Rác cháy

Tháng 12 Reiwa năm 6 (Năm 2024) 

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

・ ・ ・ ・ ・7

Hattorihonmachi

・ ・ ・ ・ ・2

・ ・ ・ ・ ・1

Hinodecho ・ ・ ・ ・ ・8

Hirotacho

※Rác nguy hiểm（Các loại bình xịt）: hãy sử dụng hết (không được đục lỗ) và vứt vào ngày thu gom rác lon・vỏ đồ hộp.

Honanchominami

Fu

　

・ ・ ・ ・ ・1

◆Vào cuối năm và đầu năm (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1) không thu gom tất cả các loại rác. 

◆ Lịch thu gom rác ngày 30 và 31 tháng 12 sẽ thay đổi. Vui lòng xem trang 11.

◆ Ngày thu gom rác có thể thay đổi do ảnh hưởng của thiên tai v.v.

・ ・ ・ ・ ・6

Kamishinden

Ozone

Uenosaka

Rác cháy

BỘ PHẬN MÔI TRƯỜNG

Lịch vứt rác và rác tái chế
 
　　　              　          Ngày Tháng Nă

m

Tháng 4 Reiwa năm thứ 6 (Năm 2024) đến tháng 3 Reiwa năm thứ 7 (Năm 2025)

Tháng 12 Reiwa năm 6 (Năm 2024) 

Akasaka 1chome ・ ・ ・ ・ ・1

Shoji ・ ・ ・ ・ ・3

　 Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  

Rác cháy

Seifuso

Rác cháy

Ngày 30

Tokuranishi

Shonaihigashimachi Hattoriryokuchi

Hama Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

Hinodecho

Ngày 31

Su

Rác cháyRác cháy

Rác cháy

Tokura ・ ・ ・ ・ ・6

Honmachi

・ ・ ・ ・ ・8

A

Rác cháy

Hotarugaikekitamachi/

Hotarugaikehigashimachi

・ ・ ・ ・ ・6Ishibashiasadacho ・ ・ ・ ・ ・1

・ ・ ・ ・ ・6

Ho ・ ・ ・ ・ ・9Hozancho

Hozumi

Hozancho

Rác cháy

Hirotacho

Rác cháy

Rác cháy

Asahigaoka

Ishibashiasadacho

　
　　　             　　  Ngày Tháng Năm

  Tên địa điểm

Rác cháy

Shiroyamacho

Shomotocho

Shinsenrikitamachi

Shinsenrinishimachi

Senrien

Rác cháy

Akasaka 1 chome 

Tháng 12 Reiwa năm 6 (Năm 2024) 

Ngày 31

Rác cháy

Ngày 30 Ngày 31

Rác cháy

Ngày 30

Rác cháy

Shi

Rác cháy

　　            　　　  Ngày Tháng N

ăm

A

Rác cháy

Shonainishimachi Rác cháy Hattoriyutakamachi

Rác cháyInazucho

Rác cháy

Haradanaka/Haradanishimachi

Rác cháy

Imazaikecho

Rác cháy

Uenonishi 

Uenohigashi

Okakaminocho

Eirakuso

Oshimacho

Shinsenrihigashimachi

Shinsenriminamimachi Higashitoyonakacho

◆ Đây là lịch thu gom rác từ tháng 4 reiwa năm 6 (năm 2024) Lịch thu gom rác vào ngày nghỉ lễ như trong lịch.　

Rác cháy

・ ・ ・ ・ ・6

Rác cháy

Rác cháy

Shonaihigashimachi 1chome

Hattorimotomachi

Ko Kozushima ・ ・ ・ ・ ・3

Chi Chokojikita

Kitasakurazuka

Kasugacho

Kitamidorigaoka

Sakuranocho

Shimaecho

Shoji

Shonaisaiwaimachi

Sanwacho

Kitajocho

Shibaharacho

・ ・ ・ ・ ・4

Toneyama

Shonaisaiwaimachi ・ ・ ・ ・ ・3

Okamachikita

・ ・ ・ ・ ・2

Tokurahigashi

Rác cháy

・ ・ ・ ・ ・4

Kozushima

Kurigaokacho

Kumanocho

Rác cháy

Rác cháy

Rác cháy

・ ・ ・ ・ ・6

Ki

Shonaisakaemachi

Rác cháy

Kamishinden

Yamanouecho

Chokojiminami

Kitamidorigaoka

Sanwacho

Hattoriminamimachi

Sonenishimachi

Wa

・ ・ ・ ・ ・1

Yu

Honanchonishi

・ ・ ・ ・ ・7

Hashirii

Nodacho

Seifuso

Sakuranocho

11

・ ・ ・ ・ ・4Okamachiminami
Ya

Ma

Mi

Rác cháy

Rác cháy

Haradaminami ・ ・ ・ ・ ・8

・ ・ ・ ・ ・9

・ ・ ・ ・ ・9

・ ・ ・ ・ ・9

Higashiterauchicho ・ ・ ・ ・ ・8

・ ・ ・ ・ ・6Ni

・ ・ ・ ・ ・1

Shonaihigashimachi 2～6chome

Mu

Me

Shomotocho

・ ・ ・ ・ ・7・ ・ ・ ・ ・4

・ ・ ・ ・ ・4

Na

・ ・ ・ ・ 10

・ ・ ・ ・ 10

Hotarugaikenakamachi

Okakaminocho

・ ・ ・ ・ ・4Uenosaka

・ ・ ・ ・ ・9

Toneyamamotomachi

Ngày 30 tháng 12 năm 2024（thứ Sáu）※Rác thu gom của ngày 1・ 2 tháng 1

Ka Kasugacho Suehirocho ・ ・ ・ ・ ・5

・ ・ ・ ・ ・2

・ ・ ・ ・ ・3

Rác cháy

・ ・ ・ ・ ・1

Shonaitakaramachi

Okamachi

Su

Shonaisakaemachi

Imazaikecho

・ ・ ・ ・ ・3

Khu vực thu gom rác

Khu vực thu gom rác (thứ Tư, thứ năm) tuần thứ 1

Khu vực thu gom rác (thứ Sáu) tuần thứ 1

Lịch thay đổi ngày thu gom rác

Rác cháy

Shonaitakaramachi

Yuhigaoka

Wakatakecho

Ngày 31 tháng 12 năm 2024（thứ Ba）※Rác thu gom của ngày 3 tháng 1

Đăng ký qua điện thoại (Thay đổi loại rác)

Hạn đăng ký đến ngày 23 tháng 12 năm 2024  (thứ Hai)

Hạn đăng ký đến ngày 24 tháng 12 năm 2024 (thứ Ba)

Đăng ký qua Internet

Hạn đăng ký đến ngày 16 tháng 12 năm 2024 (thứ Hai)

Hạn đăng ký đến ngày 17 tháng 12 năm 2024 (thứ Ba)

【Về lịch thu gom rác kích cỡ lớn vào thời điểm cuối năm và đầu năm】
Lưu ý lịch thu gom rác kích cỡ lớn vào dịp cuối năm và đầu năm ở một số khu vực dân cư có thể sẽ thay đổi. Ngoài ra, số lượng đơn yêu cầu thu gom rác kích cỡ 

lớn cũng tập trung nhiều vào thời điểm này. Trường hợp số lượng đơn yêu cầu quá nhiều thì việc thu gom sẽ chuyển sang các tháng tiếp theo. Vì vậy, lưu ý đăng ký 

sớm với Trung tâm Thu nhận Rác kích cỡ lớn càng sớm càng tốt.

≪Trung tâm Thu nhận Rác kích cỡ lớn≫（ＴＥＬ：０５７０－６６６－８６１ FAX：０５７０－６６６－７２５）

※Những cư dân bị khuyết tật (câm, điếc)・khuyết tật ngôn ngữ và những cư dân nước ngoài có thể đăng ký qua FAX（chỉ có tiếng Nhật）

（Chú ý） Chỉ nhận điện thoại đến ngày 27 tháng 12 (thứ Sáu) đối với các đơn yêu cầu thu gom rác từ ngày 6 tháng 1 

(thứ Hai) đến ngày 10 tháng 1 (thứ Sáu)

【Về rác tạm thời】 ※Là những loại rác vứt đi với số lượng lớn khi chuyển nhà hoặc dọn dẹp.

・Đăng ký trước 3 ngày nếu vào ngày thường  (trước 5 ngày nếu vào thứ Bảy・ Chủ nhật)

・Yêu cầu người cần vứt rác có mặt khi thu gom rác và trả phí vứt rác bằng tiền mặt.

Thời hạn thu gom rác trong năm chậm nhất là ngày 27 tháng 12 (thứ Sáu). Thời gian thu gom rác sớm nhất vào đầu năm là từ ngày 6 tháng 1 (thứ Hai) trở đi.

・Cư dân muốn thu gom rác vào những ngày 6 (thứ Hai), 7 (thứ Ba), 8 (thứ Tư) tháng 1 thì vui lòng đăng ký chậm nhất là ngày 27 tháng 12 (thứ Sáu). 

＜Địa chỉ liên hệ Bộ phận phụ trách thu gom rác＞

Ban phụ trách Rác Gia đình（Toyonakashi Hashirii 2-5-5）
０６－６８４３－３５１２（Nhựa, đồ hộp, thiết bị điện nhỏ, giấy ・vải,

chai nhựa PET）

０６－６８４３－３５１３（Rác cháy, rác không cháy, lọ/bình/chai thuỷ tinh,、

rác kích cỡ lớn, rác tạm thời ）

０６－６８５７－２７６７

E-mail  kateigomi@city.toyonaka.osaka.jp
＜Đăng ký thu gom rác kích cỡ lớn ＞※Có thể đăng ký trên mạng.

Trung tâm Thu nhận Rác kích cỡ lớn ☎ ０５７０－６６６－８６１
Trong một số trường hợp do điều kiện không thể sử dụng máy điện thoại IP v.v.

Ứng dụng phân loại rác “San-

Aru” là ứng dụng có chức năng dễ 

dàng tìm kiếm phương pháp phân 

loại rác, rác tái chế và thông báo 

ngày thu gom rác. Bạn có thể tải 

（Phiên bản （Phiên bản 

Android）

Có thể tìm kiếm các 

phương pháp phân loại 

rác trên tài khoản LINE 

chính thức của thành 

phố Toyonaka!

Sau khi kết bạn với tài

khoản LINE chính thức 

của thành phố Toyonaka 

, hãy sử dụng "Phân loại 

rác" trong "Menu thông 

thường".

☎

FAX

Thành phố Toyonaka đã tạo ra hạng mục phân 

loại mới là " Các thiết bị điện gia dụng nhỏ có 

pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin " để 

ngăn ngừa tai nạn hỏa hoạn tại các cơ sở xử lý

v.v.

Việc này bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 

năm 2023 (Reiwa năm thứ 5) và ngoài việc thu 

gom đã thực hiện từ trước đến nay, sẽ bắt đầu 

việc thu gom định kỳ hai tuần một lần.

・Ngày thu gom: Ngày “Thiết bị điện nhỏ” 

trong lịch vứt rác

・Vật phẩm thu gom: Các thiết bị điện gia dụng 

nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin 

có cạnh dưới 30 cm

・Cách vứt rác: Cho vào túi rác quy định của 

thành phố và vứt bỏ. ※Vui lòng không bỏ vào 



※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm ※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm

Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 24 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 3 17 10・24 10・24 3・17 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18 tháng4 10 10 3・17 3・17 10・24

tháng5 22 14 7・21 7・21 14・28 tháng5 1・29 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 8 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng6 19 11 4・18 4・18 11・25 tháng6 26 12 5・19 5・19 12・26 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27 tháng6 5 5 12・26 12・26 5・19

tháng7 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 24 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25 tháng7 3・31 3・31 10・24 10・24 3・17・31

tháng8 14 6 13・27 13・27 6・20 tháng8 21 7 14・28 14・28 7・21 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 28 28 7・21 7・21 14・28

tháng9 11 3 10・24 10・24 3・17 tháng9 18 4 11・25 11・25 4・18 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19 tháng9 25 25 4・18 4・18 11・25

tháng10 9 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 16 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 23 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng11 6 26 5・19 5・19 12・26 tháng11 13 27 6・20 6・20 13・27 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28 tháng11 20 20 13・27 13・27 6・20

tháng12 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng12 11 25 4・18 4・18 11・25 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26 tháng12 18 18 11・25 11・25 4・18

tháng1 8 28 7・21 7・21 14・28 tháng1 15 29 8・22 8・22 15・29 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30 tháng1 22 22 15・29 15・29 8・22

tháng2 5 25 4・18 4・18 11・25 tháng2 12 26 5・19 5・19 12・26 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng2 19 19 12・26 12・26 5・19

tháng3 5 25 4・18 4・18 11・25 tháng3 12 26 5・19 5・19 12・26 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng3 19 19 12・26 12・26 5・19

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 24 11 4・18 4・18 11・25 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 10 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng5 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng5 22 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 8 20 13・27 13・27 6・20

tháng6 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng6 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 5 17 10・24 10・24 3・17

tháng7 10 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 17 4 11・25 11・25 4・18 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 3・31 15 8・22 8・22 1・15・29

tháng8 7 27 6・20 6・20 13・27 tháng8 14 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 28 12 5・19 5・19 12・26

tháng9 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng9 11 26 5・19 5・19 12・26 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 25 9 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng10 2・30 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 9 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 23 7 14・28 14・28 7・21

tháng11 27 19 12・26 12・26 5・19 tháng11 6 21 14・28 14・28 7・21 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 20 4 11・25 11・25 4・18

tháng12 25 17 10・24 10・24 3・17 tháng12 4 19 12・26 12・26 5・19 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 18 2 9・23 9・23 2・16

tháng1 29 21 14・28 14・28 7・21 tháng1 8 23 16・30 16・30 9・23 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 22 6 13・27 13・27 6・20

tháng2 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng2 5 20 13・27 13・27 6・20 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 19 3 10・24 10・24 3・17

tháng3 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng3 5 20 13・27 13・27 6・20 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 19 3・31 10・24 10・24 3・17・31

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 24 24 3・17 3・17 10・24 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 10 9 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng5 8 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 22 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 8 7 14・28 14・28 7・21

tháng6 5 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 19 19 12・26 12・26 5・19 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 5 4 11・25 11・25 4・18

tháng7 3・31 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 17 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 3・31 2・30 9・23 9・23 2・16・30

tháng8 28 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 14 14 7・21 7・21 14・28 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 28 27 6・20 6・20 13・27

tháng9 25 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 11 11 4・18 4・18 11・25 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 25 24 3・17 3・17 10・24

tháng10 23 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 9 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 23 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng11 20 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 6 6 13・27 13・27 6・20 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 20 19 12・26 12・26 5・19

tháng12 18 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 4 4 11・25 11・25 4・18 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 18 17 10・24 10・24 3・17

tháng1 22 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 8 8 15・29 15・29 8・22 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 22 21 14・28 14・28 7・21

tháng2 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 5 5 12・26 12・26 5・19 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 19 18 11・25 11・25 4・18

tháng3 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 5 5 12・26 12・26 5・19 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 19 18 11・25 11・25 4・18

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 24 3・17 3・17 10・24 tháng4 24 24 3・17 3・17 10・24 tháng4 3 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 24 18 11・25 11・25 4・18

tháng5 8 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng5 22 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng5 1・29 21 14・28 14・28 7・21 tháng5 22 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng6 5 19 12・26 12・26 5・19 tháng6 19 19 12・26 12・26 5・19 tháng6 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng6 19 13 6・20 6・20 13・27

tháng7 3・31 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng7 17 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng7 24 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 17 11 4・18 4・18 11・25

tháng8 28 14 7・21 7・21 14・28 tháng8 14 14 7・21 7・21 14・28 tháng8 21 13 6・20 6・20 13・27 tháng8 14 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng9 25 11 4・18 4・18 11・25 tháng9 11 11 4・18 4・18 11・25 tháng9 18 10 3・17 3・17 10・24 tháng9 11 5 12・26 12・26 5・19

tháng10 23 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng10 9 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng10 16 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 9 3・31 10・24 10・24 3・17・31

tháng11 20 6 13・27 13・27 6・20 tháng11 6 6 13・27 13・27 6・20 tháng11 13 5 12・26 12・26 5・19 tháng11 6 28 7・21 7・21 14・28

tháng12 18 4 11・25 11・25 4・18 tháng12 4 4 11・25 11・25 4・18 tháng12 11 3 10・24 10・24 3・17 tháng12 4 26 5・19 5・19 12・26

tháng1 22 8 15・29 15・29 8・22 tháng1 8 8 15・29 15・29 8・22 tháng1 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng1 8 30 9・23 9・23 16・30

tháng2 19 5 12・26 12・26 5・19 tháng2 5 5 12・26 12・26 5・19 tháng2 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng2 5 27 6・20 6・20 13・27

tháng3 19 5 12・26 12・26 5・19 tháng3 5 5 12・26 12・26 5・19 tháng3 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng3 5 27 6・20 6・20 13・27

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 17 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng5 8 21 14・28 14・28 7・21 tháng5 15 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 15 6 13・27 13・27 6・20

tháng6 5 18 11・25 11・25 4・18 tháng6 12 13 6・20 6・20 13・27 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 12 3 10・24 10・24 3・17

tháng7 3・31 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 10 11 4・18 4・18 11・25 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 10 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng8 28 13 6・20 6・20 13・27 tháng8 7 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 7 26 5・19 5・19 12・26

tháng9 25 10 3・17 3・17 10・24 tháng9 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 4 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng10 23 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 2・30 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 2・30 21 14・28 14・28 7・21

tháng11 20 5 12・26 12・26 5・19 tháng11 27 28 7・21 7・21 14・28 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 27 18 11・25 11・25 4・18

tháng12 18 3 10・24 10・24 3・17 tháng12 25 26 5・19 5・19 12・26 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 25 16 9・23 9・23 2・16

tháng1 22 7 14・28 14・28 7・21 tháng1 29 30 9・23 9・23 16・30 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 29 20 13・27 13・27 6・20

tháng2 19 4 11・25 11・25 4・18 tháng2 26 27 6・20 6・20 13・27 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 26 17 10・24 10・24 3・17

tháng3 19 4 11・25 11・25 4・18 tháng3 26 27 6・20 6・20 13・27 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 26 17 10・24 10・24 3・17・31

Hàng

 tháng

10

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần
Khu vực

2 tuần 1 lần4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Nhựa thứ Hai

Hàng

tuần

4 tuần 1 lần

thứ Hai・
thứ Năm

Rác

cháy

2 tuần 1 lần

thứ Hai・
thứ Năm Hàng

tuần

Hàng

 tháng

NhựaNhựa thứ Sáu 

thứ Tư

Tuần thứ

3

thứ Sáu

 Tuần thứ 2

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

 tháng

thứ Năm

Tuần thứ 1

thứ Ba・
thứ Sáu

Miyayamacho

Nhựa

2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa

Rác

cháy

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

Tuần thứ 1

Hàng

tuần

Rác

cháy

Rác

cháy

thứ Ba

Tuần thứ 1

Minowa

Rác

cháy

Nhựa

Minamikukocho

thứ Năm

Tuần thứ 1

Yamanouecho

Khu vực

Hàng

tuần

Hàng

 tháng

Khu vực
2 tuần 1 lần

thứ Tư Nhựa

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

2 tuần 1 lần
Khu vực

4 tuần 1 lần

thứ Năm

Tuần thứ 3

thứ Ba・
thứ Sáu Hàng

tuần
thứ Năm

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Midorigaoka

Nhựa

Minamisakurazuka

thứ Tư

thứ Ba

Tuần thứ 4

Hàng

 tháng

Akasaka 1 chome
Asahigaoka

Hirotacho

Khu vực

Hàng

 tháng

thứ Sáu 

Mikuni

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần
Khu vực

4 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Rác

cháy

Nhựa

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

 Tuần thứ

1

thứ Hai

Hàng

tuần

Rác

cháy

Ishibashiasadacho

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

 Tuần thứ

2

Inazucho

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Hai・

thứ Năm Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ

2

Hàng

 tháng

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa thứ Sáu Nhựa

thứ Sáu Nhựa thứ Năm

Imazaikecho Uenosaka

Hàng

 tháng

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Khu vực

thứ Hai・
thứ Năm

Rác

cháy

thứ Hai・

thứ Năm

thứ Hai

Oshimacho

thứ Ba・
thứ Sáu

Khu vực

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Ba

Tuần thứ 1

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Khu vực

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu 

Hàng

tuần

Nhựa thứ Hai Nhựa thứ Sáu 

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba

 Tuần thứ

2

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ SáuHàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 1

Hàng

 tháng

thứ Tư

Tuần thứ 2

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Rác

cháy

Rác

cháy

Uenonishi Uenohigashi

Khu vực

Hàng

 tháng

Khu vực

Nhựa

Hàng

tuần

Eirakuso

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần
thứ Sáu 

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

1

4 tuần 1 lần

Nhựa thứ Hai

Hàng

tuần
Nhựa thứ Sáu 

Khu vực
2 tuần 1 lần

Khu vực

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

Wakatakecho

2 tuần 1 lần

thứ Sáu

Tuần thứ 4

thứ Hai

Tuần thứ 3

4 tuần 1 lần

Mukaigaoka Meishinguchi

Khu vực

Nhựa

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

Tuần thứ 4

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ 2

Rác

cháy

Nhựa

thứ Tư

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Khu vực

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

 tháng

Khu vực

thứ Tư

Tuần thứ 4

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Rác

cháy

thứ Sáu 



※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm ※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm

Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18 tháng4 17 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 10 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 15 14 7・21 7・21 14・28 tháng5 8 20 13・27 13・27 6・20

tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27 tháng6 12 11 4・18 4・18 11・25 tháng6 5 17 10・24 10・24 3・17

tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25 tháng7 10 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 3・31 15 8・22 8・22 1・15・29

tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 7 6 13・27 13・27 6・20 tháng8 28 12 5・19 5・19 12・26

tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19 tháng9 4 3 10・24 10・24 3・17 tháng9 25 9 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 2・30 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 23 7 14・28 14・28 7・21

tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28 tháng11 27 26 5・19 5・19 12・26 tháng11 20 4 11・25 11・25 4・18

tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26 tháng12 25 24 3・17 3・17 10・24 tháng12 18 2 9・23 9・23 2・16

tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30 tháng1 29 28 7・21 7・21 14・28 tháng1 22 6 13・27 13・27 6・20

tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng2 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng2 19 3 10・24 10・24 3・17

tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng3 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng3 19 3・31 10・24 10・24 3・17・31

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18 tháng4 24 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 17 11 4・18 4・18 11・25

tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 22 13 6・20 6・20 13・27 tháng5 15 9 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27 tháng6 19 10 3・17 3・17 10・24 tháng6 12 6 13・27 13・27 6・20

tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25 tháng7 17 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 10 4 11・25 11・25 4・18

tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 14 5 12・26 12・26 5・19 tháng8 7 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19 tháng9 11 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 4 26 5・19 5・19 12・26

tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 9 28 7・21 7・21 14・28 tháng10 2・30 24 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28 tháng11 6 25 4・18 4・18 11・25 tháng11 27 21 14・28 14・28 7・21

tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26 tháng12 4 23 2・16 2・16 9・23 tháng12 25 19 12・26 12・26 5・19

tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30 tháng1 8 27 6・20 6・20 13・27 tháng1 29 23 16・30 16・30 9・23

tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng2 5 24 3・17 3・17 10・24 tháng2 26 20 13・27 13・27 6・20

tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng3 5 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 26 20 13・27 13・27 6・20

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 3 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng5 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng5 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng5 1・29 21 14・28 14・28 7・21 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27

tháng6 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng6 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng6 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24

tháng7 10 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 10 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 24 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng8 7 27 6・20 6・20 13・27 tháng8 7 27 6・20 6・20 13・27 tháng8 21 13 6・20 6・20 13・27 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19

tháng9 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng9 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng9 18 10 3・17 3・17 10・24 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng10 2・30 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 2・30 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 16 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28

tháng11 27 19 12・26 12・26 5・19 tháng11 27 19 12・26 12・26 5・19 tháng11 13 5 12・26 12・26 5・19 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25

tháng12 25 17 10・24 10・24 3・17 tháng12 25 17 10・24 10・24 3・17 tháng12 11 3 10・24 10・24 3・17 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23

tháng1 29 21 14・28 14・28 7・21 tháng1 29 21 14・28 14・28 7・21 tháng1 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27

tháng2 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng2 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng2 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24

tháng3 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng3 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng3 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 24 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 3 19 12・26 12・26 5・19 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18

tháng5 15 28 7・21 7・21 14・28 tháng5 22 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 1・29 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30

tháng6 12 25 4・18 4・18 11・25 tháng6 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 26 14 7・21 7・21 14・28 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27

tháng7 10 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 24 12 5・19 5・19 12・26 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25

tháng8 7 20 13・27 13・27 6・20 tháng8 14 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 21 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng9 4 17 10・24 10・24 3・17 tháng9 11 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 18 6 13・27 13・27 6・20 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19

tháng10 2・30 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 9 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 16 4 11・25 11・25 4・18 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31

tháng11 27 12 5・19 5・19 12・26 tháng11 6 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 13 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28

tháng12 25 10 3・17 3・17 10・24 tháng12 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 11 27 6・20 6・20 13・27 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26

tháng1 29 14 7・21 7・21 14・28 tháng1 8 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 15 31 10・24 10・24 17・31 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30

tháng2 26 11 4・18 4・18 11・25 tháng2 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 12 28 7・21 7・21 14・28 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27

tháng3 26 11 4・18 4・18 11・25 tháng3 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 12 28 7・21 7・21 14・28 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 17 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 17 3 10・24 10・24 3・17

tháng5 15 14 7・21 7・21 14・28 tháng5 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng5 15 14 7・21 7・21 14・28 tháng5 15 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng6 12 11 4・18 4・18 11・25 tháng6 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng6 12 11 4・18 4・18 11・25 tháng6 12 26 5・19 5・19 12・26

tháng7 10 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 10 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 10 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 10 24 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng8 7 6 13・27 13・27 6・20 tháng8 7 27 6・20 6・20 13・27 tháng8 7 6 13・27 13・27 6・20 tháng8 7 21 14・28 14・28 7・21

tháng9 4 3 10・24 10・24 3・17 tháng9 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng9 4 3 10・24 10・24 3・17 tháng9 4 18 11・25 11・25 4・18

tháng10 2・30 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 2・30 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 2・30 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 2・30 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng11 27 26 5・19 5・19 12・26 tháng11 27 19 12・26 12・26 5・19 tháng11 27 26 5・19 5・19 12・26 tháng11 27 13 6・20 6・20 13・27

tháng12 25 24 3・17 3・17 10・24 tháng12 25 17 10・24 10・24 3・17 tháng12 25 24 3・17 3・17 10・24 tháng12 25 11 4・18 4・18 11・25

tháng1 29 28 7・21 7・21 14・28 tháng1 29 21 14・28 14・28 7・21 tháng1 29 28 7・21 7・21 14・28 tháng1 29 15 8・22 8・22 15・29

tháng2 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng2 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng2 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng2 26 12 5・19 5・19 12・26

tháng3 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng3 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng3 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng3 26 12 5・19 5・19 12・26

Okamachikita

Okamachiminami

thứ Tư Nhựa

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 4

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Okakaminocho

Rác

cháy

thứ Năm

Tuần thứ 1

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

Nhựa thứ Tư

thứ Ba

 Tuần thứ

1

Hàng

tuần

2

Rác

kích cỡ

lớn

Nhựa thứ Năm

thứ Năm

Tuần thứ 4

Hàng

tuần

Nhựa

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

 tháng

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm Hàng

tuần

2 tuần 1 lần4 tuần 1 lần
Khu vực

Hotarugaike

kitamachi

Hotarugaike

higashimachi
thứ Hai・
thứ Năm

Nhựa Nhựa

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

 Tuần thứ 3

Hàng

 tháng

Rác

cháy

thứ Sáu

Hàng

 tháng

Kamisucho

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

2 tuần 1 lần
Khu vực

Khu vực

2 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần

Nhựa

Hotarugaike

nakamachi

thứ Ba・
thứ Sáu

Hàng

 tháng

thứ Ba

 Tuần thứ 3

Hàng

tuần
Nhựa

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

 Tuần thứ

3

Hàng

tuần
Nhựa

Khu vực
4 tuần 1 lần

Khu vực

Hàng

 tháng

thứ Sáu

 Tuần thứ 1

Hàng

 tháng

thứ Sáu

Tuần thứ

3

Hàng

tuần

thứ Tư

4 tuần 1 lần

thứ Năm

 Tuần thứ 1

Honanchohigashi Honanchominami

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Nhựa

Rác

cháy

Rác

cháy

Nhựa

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Hozancho Honanchonishi

thứ Ba・
thứ Sáu

Khu vựcKhu vực

4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

thứ Năm

Tuần thứ 2

Nhựa thứ Hai

2 tuần 1 lần
Khu vực

Nhựa thứ Hai Nhựa

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Hai

Khu vực

thứ Tư

4 tuần 1 lần 4 tuần 1 lần

Kitajocho

thứ Sáu

Tuần thứ 4

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Tư

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

tuần
thứ Sáu

thứ Ba

Tuần thứ 4

4 tuần 1 lần4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

thứ Hai

2 tuần 1 lần
Khu vực

Hotarugaike

nishimachi

Hotarugaike

minamimachi

Hozumi

thứ Ba

 Tuần thứ

3

Hàng

 tháng

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

 Tuần thứ 4

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Hàng

tuần
thứ Tư

thứ Tư

Hàng

tuần

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Ozone

Hàng

tuần

Hàng

 tháng

thứ Hai

Tuần thứ 2

Hàng

 tháng

Nhựa

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Tư

Tuần thứ 4

thứ Năm

Tuần thứ 1

Khu vực

Khu vực

2 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Sáu

Tuần thứ 1

Hàng

 tháng

Okamachi

Yuhigaoka

4 tuần 1 lần

thứ Năm

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

Katsube

Rác

cháy

Rác

cháy

4 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

Rác

cháy

2 tuần 1 lần

Kasugacho

2 tuần 1 lần

Kitasakurazuka

Nhựa

Khu vực

Nhựa thứ Hai

Hàng

 tháng

Kamishinden

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

Khu vực

Hàng

tuần
Nhựa

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm Hàng

tuần

Khu vực
4 tuần 1 lần

thứ Sáu

Honmachi

Hàng

 tháng

Khu vực

9

Rác

cháy

2 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa

Hàng

 tháng

Machikaneyamacho

2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ

4

Rác

cháy

4 tuần 1 lần
Khu vực Khu vực

thứ Hai・
thứ Năm

2 tuần 1 lần

Thứ Ba

Khu vực
4 tuần 1 lần

Rác

cháy

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Tư

Khu vực
4 tuần 1 lần

thứ Hai



※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm ※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm

Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 10 3・17 3・17 10・24 tháng4 24 12 5・19 5・19 12・26 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng5 8 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng5 22 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27

tháng6 5 5 12・26 12・26 5・19 tháng6 19 7 14・28 14・28 7・21 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24

tháng7 3・31 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng7 17 5 12・26 12・26 5・19 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng8 28 28 7・21 7・21 14・28 tháng8 14 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19

tháng9 25 25 4・18 4・18 11・25 tháng9 11 27 6・20 6・20 13・27 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng10 23 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng10 9 25 4・18 4・18 11・25 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28

tháng11 20 20 13・27 13・27 6・20 tháng11 6 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25

tháng12 18 18 11・25 11・25 4・18 tháng12 4 20 13・27 13・27 6・20 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23

tháng1 22 22 15・29 15・29 8・22 tháng1 8 24 17・31 17・31 10・24 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27

tháng2 19 19 12・26 12・26 5・19 tháng2 5 21 14・28 14・28 7・21 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24

tháng3 19 19 12・26 12・26 5・19 tháng3 5 21 14・28 14・28 7・21 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 24 12 5・19 5・19 12・26 tháng4 10 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 17 17 10・24 10・24 3・17 tháng4 17 3 10・24 10・24 3・17

tháng5 22 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng5 8 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 15 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng5 15 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng6 19 7 14・28 14・28 7・21 tháng6 5 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 12 12 5・19 5・19 12・26 tháng6 12 26 5・19 5・19 12・26

tháng7 17 5 12・26 12・26 5・19 tháng7 3・31 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 10 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng7 10 24 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng8 14 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng8 28 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 7 7 14・28 14・28 7・21 tháng8 7 21 14・28 14・28 7・21

tháng9 11 27 6・20 6・20 13・27 tháng9 25 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 4 4 11・25 11・25 4・18 tháng9 4 18 11・25 11・25 4・18

tháng10 9 25 4・18 4・18 11・25 tháng10 23 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 2・30 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng10 2・30 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng11 6 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng11 20 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 27 27 6・20 6・20 13・27 tháng11 27 13 6・20 6・20 13・27

tháng12 4 20 13・27 13・27 6・20 tháng12 18 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 25 25 4・18 4・18 11・25 tháng12 25 11 4・18 4・18 11・25

tháng1 8 24 17・31 17・31 10・24 tháng1 22 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 29 29 8・22 8・22 15・29 tháng1 29 15 8・22 8・22 15・29

tháng2 5 21 14・28 14・28 7・21 tháng2 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 26 26 5・19 5・19 12・26 tháng2 26 12 5・19 5・19 12・26

tháng3 5 21 14・28 14・28 7・21 tháng3 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 26 26 5・19 5・19 12・26 tháng3 26 12 5・19 5・19 12・26

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18 tháng4 3 12 5・19 5・19 12・26 tháng4 3 26 5・19 5・19 12・26

tháng5 8 21 14・28 14・28 7・21 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 1・29 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng5 1・29 24 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng6 5 18 11・25 11・25 4・18 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27 tháng6 26 7 14・28 14・28 7・21 tháng6 26 21 14・28 14・28 7・21

tháng7 3 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25 tháng7 24 5 12・26 12・26 5・19 tháng7 24 19 12・26 12・26 5・19

tháng8 28 13 6・20 6・20 13・27 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 21 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng8 21 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng9 25 10 3・17 3・17 10・24 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19 tháng9 18 27 6・20 6・20 13・27 tháng9 18 13 6・20 6・20 13・27

tháng10 23 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 16 25 4・18 4・18 11・25 tháng10 16 11 4・18 4・18 11・25

tháng11 20 5 12・26 12・26 5・19 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28 tháng11 13 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng11 13 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng12 18 3 10・24 10・24 3・17 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26 tháng12 11 20 13・27 13・27 6・20 tháng12 11 6 13・27 13・27 6・20

tháng1 22 7 14・28 14・28 7・21 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30 tháng1 15 24 17・31 17・31 10・24 tháng1 15 10 17・31 17・31 10・24

tháng2 19 4 11・25 11・25 4・18 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng2 12 21 14・28 14・28 7・21 tháng2 12 7 14・28 14・28 7・21

tháng3 19 4 11・25 11・25 4・18 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng3 12 21 14・28 14・28 7・21 tháng3 12 7 14・28 14・28 7・21

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng4 3 12 5・19 5・19 12・26 tháng4 3 12 5・19 5・19 12・26

tháng5 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng5 15 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 1・29 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng5 1・29 10 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng6 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng6 12 13 6・20 6・20 13・27 tháng6 26 7 14・28 14・28 7・21 tháng6 26 7 14・28 14・28 7・21

tháng7 10 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 10 11 4・18 4・18 11・25 tháng7 24 5 12・26 12・26 5・19 tháng7 24 5 12・26 12・26 5・19

tháng8 7 27 6・20 6・20 13・27 tháng8 7 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 21 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng8 21 2・30 9・23 9・23 2・16・30

tháng9 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng9 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng9 18 27 6・20 6・20 13・27 tháng9 18 27 6・20 6・20 13・27

tháng10 2・30 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 2・30 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 16 25 4・18 4・18 11・25 tháng10 16 25 4・18 4・18 11・25

tháng11 27 19 12・26 12・26 5・19 tháng11 27 28 7・21 7・21 14・28 tháng11 13 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng11 13 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng12 25 17 10・24 10・24 3・17 tháng12 25 26 5・19 5・19 12・26 tháng12 11 20 13・27 13・27 6・20 tháng12 11 20 13・27 13・27 6・20

tháng1 29 21 14・28 14・28 7・21 tháng1 29 30 9・23 9・23 16・30 tháng1 15 24 17・31 17・31 10・24 tháng1 15 24 17・31 17・31 10・24

tháng2 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng2 26 27 6・20 6・20 13・27 tháng2 12 21 14・28 14・28 7・21 tháng2 12 21 14・28 14・28 7・21

tháng3 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng3 26 27 6・20 6・20 13・27 tháng3 12 21 14・28 14・28 7・21 tháng3 12 21 14・28 14・28 7・21

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 24 3・17 3・17 10・24 tháng4 24 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18 tháng4 17 18 11・25 11・25 4・18

tháng5 8 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng5 22 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 15 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng6 5 19 12・26 12・26 5・19 tháng6 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27 tháng6 12 13 6・20 6・20 13・27

tháng7 3・31 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng7 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25 tháng7 10 11 4・18 4・18 11・25

tháng8 28 14 7・21 7・21 14・28 tháng8 14 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 7 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng9 25 11 4・18 4・18 11・25 tháng9 11 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19 tháng9 4 5 12・26 12・26 5・19

tháng10 23 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng10 9 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 2・30 3・31 10・24 10・24 3・17・31

tháng11 20 6 13・27 13・27 6・20 tháng11 6 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28 tháng11 27 28 7・21 7・21 14・28

tháng12 18 4 11・25 11・25 4・18 tháng12 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26 tháng12 25 26 5・19 5・19 12・26

tháng1 22 8 15・29 15・29 8・22 tháng1 8 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30 tháng1 29 30 9・23 9・23 16・30

tháng2 19 5 12・26 12・26 5・19 tháng2 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng2 26 27 6・20 6・20 13・27

tháng3 19 5 12・26 12・26 5・19 tháng3 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27 tháng3 26 27 6・20 6・20 13・27

Khu vực

thứ Sáu

Tuần thứ 2

Hàng

 tuần

Higashitoyonakacho

1chome

Higashitoyonakacho

4chome

thứ Tư

Tuần thứ 1

Rác

cháy

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

 tuần

Higashitoyonakacho

6chome

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần

4 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

Rác

cháyHàng

tuần

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Tư

Tuần thứ 3

Rác

cháy

2 tuần 1 lần

Futabacho

Nhựa

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Ba・
thứ Sáu

Khu vực

thứ Ba

Tuần thứ 1

Rác

cháy

Khu vực
4 tuần 1 lần2 tuần 1 lần

Khu vực
4 tuần 1 lần

Rác

cháy

2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần
Nhựa thứ Sáu

thứ Hai・
thứ Năm

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ

2

Hàng

tuần

thứ Hai

Hinodecho

Hàng

 tháng

2 tuần 1 lần
Khu vực

2 tuần 1 lần
Khu vực

thứ Hai

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

Higashitoyonakacho

 5chome

Hàng

tuần

Nhựa

Hàng

tuần

Rác

cháy

Hàng

 tháng

4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

8

thứ Sáu

Tuần thứ 4

Hàng

 tháng

Hàng

tuần

thứ Ba

Rác

cháy

Nhựa

3

4 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Ba・
thứ Sáu Hàng

tuần
Nhựa thứ Ba

thứ Sáu

Tuần thứ

4

thứ Hai

thứ Sáu Nhựa

Hàng

 tháng

2 tuần 1 lần
Khu vực

4 tuần 1 lần

Kumanocho

2 tuần 1 lần

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

Rác

cháy

thứ Tư

 Tuần thứ

1

Nhựa thứ Sáu

Hàng

tuần
thứ Tư

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Khu vực

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Tư

Tuần thứ 2

thứ Tư

Tuần thứ 2

2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

Sakuranocho

Nhựa thứ Sáu

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần
Nhựa

2 tuần 1 lần

Rác

cháy

4 tuần 1 lần
Khu vực

4 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

Khu vực Khu vực

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba thứ BaNhựa

Rác

cháy

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 4

Hàng

 tháng

thứ Ba・
thứ Sáu

Khu vực

thứ Sáu

Tuần thứ

2

Hàng

 tháng

thứ Tư

Tuần thứ 4

Shoji

Shibaharacho Shimaecho

Hàng

tuần

2 tuần 1 lần

Nhựa

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Nhựa thứ Hai

thứ Sáu

Tuần thứ

4

Sanwacho

Hàng

tuần

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba

Tuần thứ 2

Shonaisaiwaimachi

thứ Hai

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần
Khu vực

4 tuần 1 lần

Hàng

 tuần

thứ Năm

Tuần thứ 1

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Hai

Tuần thứ 4

Khu vực
4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

thứ Năm

Tuần thứ 4

Hàng

 tháng

Khu vực

Rác

kích cỡ

lớn

Haradanaka

Haradanishimachi

Hàng

 tháng

Khu vực

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Higashitoyonakacho

2chome

Higashitoyonakacho

3chome

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

HigashiizumigaokaKozushimaKurigaokacho

Rác

cháy

Nhựa thứ Ba

Khu vực
4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Khu vực

4 tuần 1 lần

Nhựa

thứ Hai・
thứ Năm

4 tuần 1 lần

Nhựa

2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần4 tuần 1 lần

Nhựa

thứ Năm Nhựa thứ Năm

thứ Năm

Tuần thứ 1

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Tư

Haradaminami

Haradamotomachi

Hàng

 tháng

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

kích cỡ

lớn

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

Nhựa

4 tuần 1 lần

Kitamidorigaoka

Nhựa thứ Ba Nhựa thứ Hai

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 2

Higashiterauchicho

2 tuần 1 lần
Khu vực

Khu vực

Hàng

 tuần

4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Hai・
thứ Năm



※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm ※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm

Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 10 3・17 3・17 10・24 tháng4 24 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 24 18 11・25 11・25 4・18 tháng4 24 18 11・25 11・25 4・18

tháng5 8 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng5 22 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 22 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 22 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng6 5 5 12・26 12・26 5・19 tháng6 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 19 13 6・20 6・20 13・27 tháng6 19 13 6・20 6・20 13・27

tháng7 3・31 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng7 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 17 11 4・18 4・18 11・25 tháng7 17 11 4・18 4・18 11・25

tháng8 28 28 7・21 7・21 14・28 tháng8 14 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 14 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 14 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng9 25 25 4・18 4・18 11・25 tháng9 11 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 11 5 12・26 12・26 5・19 tháng9 11 5 12・26 12・26 5・19

tháng10 23 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng10 9 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 9 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 9 3・31 10・24 10・24 3・17・31

tháng11 20 20 13・27 13・27 6・20 tháng11 6 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 6 28 7・21 7・21 14・28 tháng11 6 28 7・21 7・21 14・28

tháng12 18 18 11・25 11・25 4・18 tháng12 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 4 26 5・19 5・19 12・26 tháng12 4 26 5・19 5・19 12・26

tháng1 22 22 15・29 15・29 8・22 tháng1 8 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 8 30 9・23 9・23 16・30 tháng1 8 30 9・23 9・23 16・30

tháng2 19 19 12・26 12・26 5・19 tháng2 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 5 27 6・20 6・20 13・27 tháng2 5 27 6・20 6・20 13・27

tháng3 19 19 12・26 12・26 5・19 tháng3 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 5 27 6・20 6・20 13・27 tháng3 5 27 6・20 6・20 13・27

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 10 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 24 25 4・18 4・18 11・25 tháng4 24 4 11・25 11・25 4・18

tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 8 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 22 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 22 2・30 9・23 9・23 2・16・30

tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 5 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng6 19 27 6・20 6・20 13・27

tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 3・31 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng7 17 25 4・18 4・18 11・25

tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 28 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 14 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 14 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 25 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 11 12 5・19 5・19 12・26 tháng9 11 19 12・26 12・26 5・19

tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 23 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 9 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 9 17 10・24 10・24 3・17・31

tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 20 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 6 7 14・28 14・28 7・21 tháng11 6 14 7・21 7・21 14・28

tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 18 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng12 4 12 5・19 5・19 12・26

tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 22 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 8 9 16・30 16・30 9・23 tháng1 8 16 9・23 9・23 16・30

tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng2 5 13 6・20 6・20 13・27

tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 19 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng3 5 13 6・20 6・20 13・27

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 11 4・18 4・18 11・25 tháng4 17 3 10・24 10・24 3・17 tháng4 17 18 11・25 11・25 4・18 tháng4 17 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng5 8 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 15 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng5 15 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 15 6 13・27 13・27 6・20

tháng6 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng6 12 26 5・19 5・19 12・26 tháng6 12 13 6・20 6・20 13・27 tháng6 12 3 10・24 10・24 3・17

tháng7 3・31 4 11・25 11・25 4・18 tháng7 10 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng7 10 11 4・18 4・18 11・25 tháng7 10 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng8 28 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 7 21 14・28 14・28 7・21 tháng8 7 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 7 26 5・19 5・19 12・26

tháng9 25 26 5・19 5・19 12・26 tháng9 4 18 11・25 11・25 4・18 tháng9 4 5 12・26 12・26 5・19 tháng9 4 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng10 23 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 2・30 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng10 2・30 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 2・30 21 14・28 14・28 7・21

tháng11 20 21 14・28 14・28 7・21 tháng11 27 13 6・20 6・20 13・27 tháng11 27 28 7・21 7・21 14・28 tháng11 27 18 11・25 11・25 4・18

tháng12 18 19 12・26 12・26 5・19 tháng12 25 11 4・18 4・18 11・25 tháng12 25 26 5・19 5・19 12・26 tháng12 25 16 9・23 9・23 2・16

tháng1 22 23 16・30 16・30 9・23 tháng1 29 15 8・22 8・22 15・29 tháng1 29 30 9・23 9・23 16・30 tháng1 29 20 13・27 13・27 6・20

tháng2 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng2 26 12 5・19 5・19 12・26 tháng2 26 27 6・20 6・20 13・27 tháng2 26 17 10・24 10・24 3・17

tháng3 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng3 26 12 5・19 5・19 12・26 tháng3 26 27 6・20 6・20 13・27 tháng3 26 17 10・24 10・24 3・17・31

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 11 4・18 4・18 11・25 tháng4 17 11 4・18 4・18 11・25 tháng4 10 5 12・26 12・26 5・19 tháng4 10 5 12・26 12・26 5・19

tháng5 8 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 15 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 8 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng5 8 3・31 10・24 10・24 3・17・31

tháng6 5 6 13・27 13・27 6・20 tháng6 12 6 13・27 13・27 6・20 tháng6 5 28 7・21 7・21 14・28 tháng6 5 28 7・21 7・21 14・28

tháng7 3・31 4 11・25 11・25 4・18 tháng7 10 4 11・25 11・25 4・18 tháng7 3・31 26 5・19 5・19 12・26 tháng7 3・31 26 5・19 5・19 12・26

tháng8 28 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 7 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 28 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng8 28 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng9 25 26 5・19 5・19 12・26 tháng9 4 26 5・19 5・19 12・26 tháng9 25 20 13・27 13・27 6・20 tháng9 25 20 13・27 13・27 6・20

tháng10 23 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 2・30 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 23 18 11・25 11・25 4・18 tháng10 23 18 11・25 11・25 4・18

tháng11 20 21 14・28 14・28 7・21 tháng11 27 21 14・28 14・28 7・21 tháng11 20 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng11 20 15 8・22 8・22 1・15・29

tháng12 18 19 12・26 12・26 5・19 tháng12 25 19 12・26 12・26 5・19 tháng12 18 13 6・20 6・20 13・27 tháng12 18 13 6・20 6・20 13・27

tháng1 22 23 16・30 16・30 9・23 tháng1 29 23 16・30 16・30 9・23 tháng1 22 17 10・24 10・24 17・31 tháng1 22 17 10・24 10・24 17・31

tháng2 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng2 26 20 13・27 13・27 6・20 tháng2 19 14 7・21 7・21 14・28 tháng2 19 14 7・21 7・21 14・28

tháng3 19 20 13・27 13・27 6・20 tháng3 26 20 13・27 13・27 6・20 tháng3 19 14 7・21 7・21 14・28 tháng3 19 14 7・21 7・21 14・28

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 10 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 17 11 4・18 4・18 11・25 tháng4 10 26 5・19 5・19 12・26 tháng4 10 5 12・26 12・26 5・19

tháng5 8 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 15 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng5 8 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng5 8 3・31 10・24 10・24 3・17・31

tháng6 5 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 12 6 13・27 13・27 6・20 tháng6 5 21 14・28 14・28 7・21 tháng6 5 28 7・21 7・21 14・28

tháng7 3・31 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 10 4 11・25 11・25 4・18 tháng7 3・31 19 12・26 12・26 5・19 tháng7 3・31 26 5・19 5・19 12・26

tháng8 28 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 7 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng8 28 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng8 28 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng9 25 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 4 26 5・19 5・19 12・26 tháng9 25 13 6・20 6・20 13・27 tháng9 25 20 13・27 13・27 6・20

tháng10 23 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 2・30 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng10 23 11 4・18 4・18 11・25 tháng10 23 18 11・25 11・25 4・18

tháng11 20 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 27 21 14・28 14・28 7・21 tháng11 20 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng11 20 15 8・22 8・22 1・15・29

tháng12 18 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 25 19 12・26 12・26 5・19 tháng12 18 6 13・27 13・27 6・20 tháng12 18 13 6・20 6・20 13・27

tháng1 22 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 29 23 16・30 16・30 9・23 tháng1 22 10 17・31 17・31 10・24 tháng1 22 17 10・24 10・24 17・31

tháng2 19 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 26 20 13・27 13・27 6・20 tháng2 19 7 14・28 14・28 7・21 tháng2 19 14 7・21 7・21 14・28

tháng3 19 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 26 20 13・27 13・27 6・20 tháng3 19 7 14・28 14・28 7・21 tháng3 19 14 7・21 7・21 14・28

Shonainishimachi

Shonaihigashimachi

1chome

4 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

4 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ 3

2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

thứ Sáu

Tuần thứ 2

Hàng

 tháng

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Ba

thứ Hai

Tuần thứ 1

Hàng

 tháng

thứ Hai・
thứ Năm

2 tuần 1 lần
Khu vực

Nhựa

Shinsenrihigashimachi

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Khu vựcKhu vực

thứ Ba・
thứ Sáu

Shonaisakaemachi

Hàng

tuần

Shonaisakaemachi

Hàng

 tháng

7

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Hàng

tuần

Hàng

tuần

Hama

Hàng

tuần

Rác

cháy

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

Khu vực

2 tuần 1 lần

Khu vực
4 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Shinsenrikitamachi

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Hàng

 tháng

thứ HaiNhựa thứ Hai

thứ Sáu

Tuần thứ 1

Nhựa

Hàng

tuần

Hàng

tuần

Rác

cháy

4 tuần 1 lần

Khu vực

thứ Hai

Nhựa thứ Hai

thứ Sáu

Tuần thứ

3

Khu vực

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Bathứ Ba

thứ Hai・
thứ Năm

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Khu vực

Hàng

tuần

2 tuần 1 lần
Khu vực

Khu vực
2 tuần 1 lần

Khu vực
2 tuần 1 lần

Khu vực

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Sáu

Tuần thứ

1

Rác

cháy

Shonai

higashimachi

2～6chome

2 tuần 1 lần

Rác

cháy

2 tuần 1 lần

Hattorikotobukicho

Nhựa

Hàng

 tháng

Hàng

tuần

Shomotocho

Hàng

tuần

Shiroyamacho

thứ HaiNhựa

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ

1

Rác

cháy

4 tuần 1 lần

thứ Tư

Khu vực
4 tuần 1 lần

Khu vực

thứ Năm

Tuần thứ 1

Rác

kích cỡ

lớn

Hashirii

2 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Rác

cháy

Khu vực

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Nhựa thứ Năm

Hàng

 tháng

Hattorimotomachi

Hàng

tuần

2 tuần 1 lần

Nhựa thứ Hai

Hàng

tuần

Nodacho

2 tuần 1 lần

Nhựa

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Sáu

Tuần thứ 4

Nhựa thứ Hai

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ 4

thứ Hai

Hàng

 tháng

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Sáu

Tuần thứ

3

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Nhựa thứ Sáu

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 2

4 tuần 1 lần

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Nishimidorigaoka

Hàng

tuần

Nhựa

thứ Ba・
thứ Sáu Hàng

tuần

Hàng

tuần

thứ Hai

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

Hattoriminamimachi

Nhựa

2 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Ba・
thứ Sáu

4 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần

Khu vực

Rác

cháy

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

4 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

4 tuần 1 lần

Hattorihonmachi

Khu vực

Nhựa

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

thứ Năm

Rác

kích cỡ

lớn

Nhựa thứ Ba

Rác

cháy

thứ Hai

4 tuần 1 lần

Hattoriyutakamachi

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

kích cỡ

lớn

Khu vực

2 tuần 1 lần

thứ Sáu

Tuần thứ 3

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

2 tuần 1 lần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Sáu

Tuần thứ 3

Hàng

tuần

Nhựa

Hàng

 tháng

Nhựa

Shinsenrinishimachi

1chome

thứ Hai・
thứ Năm

thứ Hai

Tuần thứ 1

thứ Ba・
thứ Sáu

Hàng

 tháng

Rác

cháy

Nhựa

thứ Sáu

Tuần thứ 1

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Hai

Tuần thứ 3

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

thứ Hai

Shinsenrinishimachi

2chome

Shinsenrinishimachi

3chome

Rác

kích cỡ

lớn

Hattorinishimachi

Rác

cháy

thứ Sáu

Tuần thứ

1

thứ Sáu

Tuần thứ 3

Rác

cháy

Nhựa

2 tuần 1 lần

thứ Hai

Tuần thứ 3

Nhựa

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

2 tuần 1 lần

4

Khu vực

thứ Tư



※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm ※ Cháy được: rác cháy / Nhựa: Bao bì/đồ đựng bằng nhựa / Không cháy: Rác không cháy / PET: Chai nhựa-PET / Lon: Vỏ lon/vỏ đồ hộp/bình xịt rỗng・Rác nguy hiểm

Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  Thiết bị điện nhỏ: những thiết bị điện gia dụng nhỏ có pin bên trong dạng sạc pin・các loại pin /Chai/lọ/bình: Chai/lọ/bình thủy tinh / Giấy・Vải: Giấy cũ・Vải cũ / Kích cỡ lớn: Rác kích cỡ lớn (Cần phải đăng ký trước)  

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 3 26 5・19 5・19 12・26 tháng4 24 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 17 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 3 8 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng5 1・29 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng5 22 13 6・20 6・20 13・27 tháng5 15 14 7・21 7・21 14・28 tháng5 1・29 6 13・27 13・27 6・20

tháng6 26 21 14・28 14・28 7・21 tháng6 19 10 3・17 3・17 10・24 tháng6 12 11 4・18 4・18 11・25 tháng6 26 3 10・24 10・24 3・17

tháng7 24 19 12・26 12・26 5・19 tháng7 17 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 10 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng8 21 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng8 14 5 12・26 12・26 5・19 tháng8 7 6 13・27 13・27 6・20 tháng8 21 26 5・19 5・19 12・26

tháng9 18 13 6・20 6・20 13・27 tháng9 11 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 4 3 10・24 10・24 3・17 tháng9 18 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng10 16 11 4・18 4・18 11・25 tháng10 9 28 7・21 7・21 14・28 tháng10 2・30 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 16 21 14・28 14・28 7・21

tháng11 13 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng11 6 25 4・18 4・18 11・25 tháng11 27 26 5・19 5・19 12・26 tháng11 13 18 11・25 11・25 4・18

tháng12 11 6 13・27 13・27 6・20 tháng12 4 23 2・16 2・16 9・23 tháng12 25 24 3・17 3・17 10・24 tháng12 11 16 9・23 9・23 2・16

tháng1 15 10 17・31 17・31 10・24 tháng1 8 27 6・20 6・20 13・27 tháng1 29 28 7・21 7・21 14・28 tháng1 15 20 13・27 13・27 6・20

tháng2 12 7 14・28 14・28 7・21 tháng2 5 24 3・17 3・17 10・24 tháng2 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng2 12 17 10・24 10・24 3・17

tháng3 12 7 14・28 14・28 7・21 tháng3 5 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 26 25 4・18 4・18 11・25 tháng3 12 17 10・24 10・24 3・17・31

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng4 24 18 11・25 11・25 4・18 tháng4 3 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng4 17 3 10・24 10・24 3・17

tháng5 15 7 14・28 14・28 7・21 tháng5 22 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 1・29 6 13・27 13・27 6・20 tháng5 15 1・29 8・22 8・22 1・15・29

tháng6 12 4 11・25 11・25 4・18 tháng6 19 13 6・20 6・20 13・27 tháng6 26 3 10・24 10・24 3・17 tháng6 12 26 5・19 5・19 12・26

tháng7 10 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng7 17 11 4・18 4・18 11・25 tháng7 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng7 10 24 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng8 7 27 6・20 6・20 13・27 tháng8 14 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 21 26 5・19 5・19 12・26 tháng8 7 21 14・28 14・28 7・21

tháng9 4 24 3・17 3・17 10・24 tháng9 11 5 12・26 12・26 5・19 tháng9 18 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng9 4 18 11・25 11・25 4・18

tháng10 2・30 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng10 9 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 16 21 14・28 14・28 7・21 tháng10 2・30 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng11 27 19 12・26 12・26 5・19 tháng11 6 28 7・21 7・21 14・28 tháng11 13 18 11・25 11・25 4・18 tháng11 27 13 6・20 6・20 13・27

tháng12 25 17 10・24 10・24 3・17 tháng12 4 26 5・19 5・19 12・26 tháng12 11 16 9・23 9・23 2・16 tháng12 25 11 4・18 4・18 11・25

tháng1 29 21 14・28 14・28 7・21 tháng1 8 30 9・23 9・23 16・30 tháng1 15 20 13・27 13・27 6・20 tháng1 29 15 8・22 8・22 15・29

tháng2 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng2 5 27 6・20 6・20 13・27 tháng2 12 17 10・24 10・24 3・17 tháng2 26 12 5・19 5・19 12・26

tháng3 26 18 11・25 11・25 4・18 tháng3 5 27 6・20 6・20 13・27 tháng3 12 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng3 26 12 5・19 5・19 12・26

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 17 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 24 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 3 1 8・22 8・22 1・15・29

tháng5 15 28 7・21 7・21 14・28 tháng5 22 13 6・20 6・20 13・27 tháng5 22 27 6・20 6・20 13・27 tháng5 1・29 27 6・20 6・20 13・27

tháng6 12 25 4・18 4・18 11・25 tháng6 19 10 3・17 3・17 10・24 tháng6 19 24 3・17 3・17 10・24 tháng6 26 24 3・17 3・17 10・24

tháng7 10 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 17 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 17 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 24 22 1・15・29 1・15・29 8・22

tháng8 7 20 13・27 13・27 6・20 tháng8 14 5 12・26 12・26 5・19 tháng8 14 19 12・26 12・26 5・19 tháng8 21 19 12・26 12・26 5・19

tháng9 4 17 10・24 10・24 3・17 tháng9 11 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 11 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 18 16 9・23 9・23 2・16・30

tháng10 2・30 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 9 28 7・21 7・21 14・28 tháng10 9 14 7・21 7・21 14・28 tháng10 16 14 7・21 7・21 14・28

tháng11 27 12 5・19 5・19 12・26 tháng11 6 25 4・18 4・18 11・25 tháng11 6 11 4・18 4・18 11・25 tháng11 13 11 4・18 4・18 11・25

tháng12 25 10 3・17 3・17 10・24 tháng12 4 23 2・16 2・16 9・23 tháng12 4 9 2・16 2・16 9・23 tháng12 11 9 2・16 2・16 9・23

tháng1 29 14 7・21 7・21 14・28 tháng1 8 27 6・20 6・20 13・27 tháng1 8 13 6・20 6・20 13・27 tháng1 15 13 6・20 6・20 13・27

tháng2 26 11 4・18 4・18 11・25 tháng2 5 24 3・17 3・17 10・24 tháng2 5 10 3・17 3・17 10・24 tháng2 12 10 3・17 3・17 10・24

tháng3 26 11 4・18 4・18 11・25 tháng3 5 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 5 10 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 12 10 3・17・31 3・17・31 10・24

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 3 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng4 3 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 17 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng4 17 2・30 9・23 9・23 2・16・30

tháng5 1・29 6 13・27 13・27 6・20 tháng5 1・29 13 6・20 6・20 13・27 tháng5 15 28 7・21 7・21 14・28 tháng5 15 28 7・21 7・21 14・28

tháng6 26 3 10・24 10・24 3・17 tháng6 26 10 3・17 3・17 10・24 tháng6 12 25 4・18 4・18 11・25 tháng6 12 25 4・18 4・18 11・25

tháng7 24 1・29 8・22 8・22 1・15・29 tháng7 24 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 10 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng7 10 23 2・16・30 2・16・30 9・23

tháng8 21 26 5・19 5・19 12・26 tháng8 21 5 12・26 12・26 5・19 tháng8 7 20 13・27 13・27 6・20 tháng8 7 20 13・27 13・27 6・20

tháng9 18 23 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng9 18 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 4 17 10・24 10・24 3・17 tháng9 4 17 10・24 10・24 3・17

tháng10 16 21 14・28 14・28 7・21 tháng10 16 28 7・21 7・21 14・28 tháng10 2・30 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng10 2・30 15 8・22 8・22 1・15・29

tháng11 13 18 11・25 11・25 4・18 tháng11 13 25 4・18 4・18 11・25 tháng11 27 12 5・19 5・19 12・26 tháng11 27 12 5・19 5・19 12・26

tháng12 11 16 9・23 9・23 2・16 tháng12 11 23 2・16 2・16 9・23 tháng12 25 10 3・17 3・17 10・24 tháng12 25 10 3・17 3・17 10・24

tháng1 15 20 13・27 13・27 6・20 tháng1 15 27 6・20 6・20 13・27 tháng1 29 14 7・21 7・21 14・28 tháng1 29 14 7・21 7・21 14・28

tháng2 12 17 10・24 10・24 3・17 tháng2 12 24 3・17 3・17 10・24 tháng2 26 11 4・18 4・18 11・25 tháng2 26 11 4・18 4・18 11・25

tháng3 12 17 10・24 10・24 3・17・31 tháng3 12 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 26 11 4・18 4・18 11・25 tháng3 26 11 4・18 4・18 11・25

Tần suất Tần suất Tần suất Tần suất

tháng
Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải tháng

Không

cháy

Chai nhựa-

PET

Lon/thiết bị

điện nhỏ
Chai/lọ/bình Giấy・Vải

tháng4 24 18 11・25 11・25 4・18 tháng4 24 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng4 10 22 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng4 17 17 10・24 10・24 3・17

tháng5 22 16 9・23 9・23 2・16・30 tháng5 22 13 6・20 6・20 13・27 tháng5 8 20 13・27 13・27 6・20 tháng5 15 15 8・22 8・22 1・15・29

tháng6 19 13 6・20 6・20 13・27 tháng6 19 10 3・17 3・17 10・24 tháng6 5 17 10・24 10・24 3・17 tháng6 12 12 5・19 5・19 12・26

tháng7 17 11 4・18 4・18 11・25 tháng7 17 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng7 3・31 15 8・22 8・22 1・15・29 tháng7 10 10 3・17・31 3・17・31 10・24

tháng8 14 8 1・15・29 1・15・29 8・22 tháng8 14 5 12・26 12・26 5・19 tháng8 28 12 5・19 5・19 12・26 tháng8 7 7 14・28 14・28 7・21

tháng9 11 5 12・26 12・26 5・19 tháng9 11 2・30 9・23 9・23 2・16・30 tháng9 25 9 2・16・30 2・16・30 9・23 tháng9 4 4 11・25 11・25 4・18

tháng10 9 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng10 9 28 7・21 7・21 14・28 tháng10 23 7 14・28 14・28 7・21 tháng10 2・30 2・30 9・23 9・23 2・16・30

tháng11 6 28 7・21 7・21 14・28 tháng11 6 25 4・18 4・18 11・25 tháng11 20 4 11・25 11・25 4・18 tháng11 27 27 6・20 6・20 13・27

tháng12 4 26 5・19 5・19 12・26 tháng12 4 23 2・16 2・16 9・23 tháng12 18 2 9・23 9・23 2・16 tháng12 25 25 4・18 4・18 11・25

tháng1 8 30 9・23 9・23 16・30 tháng1 8 27 6・20 6・20 13・27 tháng1 22 6 13・27 13・27 6・20 tháng1 29 29 8・22 8・22 15・29

tháng2 5 27 6・20 6・20 13・27 tháng2 5 24 3・17 3・17 10・24 tháng2 19 3 10・24 10・24 3・17 tháng2 26 26 5・19 5・19 12・26

tháng3 5 27 6・20 6・20 13・27 tháng3 5 24 3・17・31 3・17・31 10・24 tháng3 19 3・31 10・24 10・24 3・17・31 tháng3 26 26 5・19 5・19 12・26

4 tuần 1 lần

thứ Năm

Tuần thứ 3

thứ Ba・
thứ Sáu

6

Nakasakurazuka
Nishiizumigaoka

Hattoriryokuchi

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Nhựa thứ Tư

2 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Năm

2 tuần 1 lần

Toneyama Toneyamamotomachi

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần
Khu vực

Hàng

tuần

thứ Tư Nhựa

Hàng

tuần

5

Hàng

tuần

Khu vực
4 tuần 1 lần

Khu vực

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

Tuần thứ

2

4 tuần 1 lần

Rác

cháy

Nhựa

Tamaicho

Khu vực

Nhựa

4 tuần 1 lần
Khu vực

Nhựa

Chokojikita

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Rác

cháy

Rác

cháy

Rác

cháy

thứ Năm

Tuần thứ 4

Chokojiminami Terauchi

Hàng

tuần

Rác

kích cỡ

lớn

2 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Sennaricho

Khu vực

Nhựa

Nhựa thứ Tư

Hàng

tuần

4 tuần 1 lần

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ Năm

2 tuần 1 lần

Khu vực

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba・
thứ Sáu

Hàng

 tháng

Nhựa

Tokura

Tokuranishi

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ 2

thứ Năm

Tuần thứ 3

thứ Năm

Tuần thứ 1

Khu vực

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

tuần
thứ Tư

thứ Ba・
thứ Sáu Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa thứ Hai Nhựa thứ Tư

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ 4

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

Tuần thứ 3

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ

2

4 tuần 1 lần

Rác

cháy

Sonehigashinocho

Khu vực
2 tuần 1 lần

Khu vực

Hàng

 tháng

Soneminamimachi

thứ Năm

Tuần thứ

1

Daikokucho Tachibanacho

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

thứ TưNhựa thứ Năm

2 tuần 1 lần

Nhựa

4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần4 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Hai・
thứ Năm

2 tuần 1 lần

Khu vực
4 tuần 1 lần

Hàng

tuần

Senrien

Hàng

tuần

4 tuần 1 lần

thứ Hai

Tuần thứ 4

4 tuần 1 lần

Nhựa thứ Tư

Hàng

tuần

Rác

cháy

Khu vực

2 tuần 1 lần

Hàng

tuần

thứ Hai・
thứ Năm

Hàng

 tháng

thứ Tư

thứ Sáu

Tuần thứ

4

Rác

kích cỡ

lớn

4 tuần 1 lần

thứ Ba

Tuần thứ 1

2 tuần 1 lần

Suehirocho

Hàng

 tháng

Shinsenri

minamimachi

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Sáu

thứ Năm

Tuần thứ

1

thứ Ba・
thứ Sáu

4 tuần 1 lần
Khu vực

Nhựa

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 1

thứ Tư

Khu vực
2 tuần 1 lần

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 3

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba

Tuần thứ 1

Khu vực
4 tuần 1 lần

Hàng

tuần

2 tuần 1 lần

Rác

cháy

thứ BaNhựa

Sonenishimachi

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Ba・
thứ Sáu

Hàng

 tháng

Khu vực
4 tuần 1 lần 2 tuần 1 lần

Nhựa thứ Hai

Hàng

 tháng

Tokurahigashi

thứ Hai・
thứ Năm Hàng

tuần

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ Sáu

Nhựa thứ Năm Nhựa thứ Năm

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Nhựa thứ Tư

thứ Ba・
thứ Sáu

Rác

cháy

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Năm

Tuần thứ 2

Hàng

tuần

Rác

cháy

thứ Ba・
thứ SáuHàng

tuần

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

thứ Sáu

Tuần thứ 2

4 tuần 1 lần

thứ Tư

Tuần thứ 1

Hàng

 tháng

Rác

kích cỡ

lớn

Rác

cháy

Nhựa

Hàng

 tháng

Hàng

 tháng

Khu vực

thứ Năm

Khu vực
2 tuần 1 lần

Rác

cháy

thứ Hai・
thứ Năm

Seifuso

Rác

cháy

Hàng

tuần


